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Kính gửi:

Tên công ty:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:
Email:
Vốn điều lệ:

Mã chứng khoán:
Mô hình quản trị công ty:

ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

CÔNG TY CỎ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM 
ĐỊNH (HANABECO)

Sổ 5 đường Thái Bình, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định.

0228.3642199 Fax: 0228.3642199
hanabeco@gmail.com
20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ 
đồng)
BBM
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát và Giám đốc.
Chưa thực hiện.về việc thực hiện chức năng 

kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

TT Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định

Ngày Nội dung

1 Nghị quyết 
SỐ01/NQ- 
ĐHĐCĐ

26/04/2022 1. Thông qua thông qua Báo cáo của Ban giám 
đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về

1

mailto:hanabeco@gmail.com


TT Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định

Ngày Nội dung

kêt quả hoạt động năm 2021 và định hướng 
năm 2022.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã 
được kiểm toán và Phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2021.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021: 6%

5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.
6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2022.
7. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021; 

mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm 
toán Báo cáo tài chính năm 2022.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"):

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐỌT

Ngày bổ 
nhiêm

Ngày miễn 
nhiêm

1 Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch HĐQT 
Không điều hành 03/6/2020

2 Đặng Quang Thắng Thành viên HĐQT 
Điều hành 03/6/2020

3 Vũ Thế Tường Thành viên HĐQT 
Điều hành 03/6/2020

4 Đặng Thị Thúy Thành viên HĐQT 
Không điều hành 03/6/2020

5 Trần Minh Tuấn Thành viên HĐQT 
Khồng điều hành 03/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:
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STT Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Lý do 
không tham 

dự họp

1 Nguyễn Thị Kiều Chi 10/10 100%

2 Đặng Quang Thắng
10/10 100%

3 Vũ Thế Tường
10/10 100%

4 Đặng Thị Thúy
10/10 100%

5 Trần Minh Tuấn
10/10 100%

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT ban hành các Nghị quyết để Ban Giám đốc thực hiện. Đồng thời Hội đồng 
quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết đó.

- Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đông 
quản tri; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hiệu quả.

- Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đông quản trị, 
đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng 
quy định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
đinh

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

1
01/NQ-
HĐQT

07/03/2022

Thống nhất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 
2022 Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được 
tổ chức như sau:

- Ngày đăng ký cuôi cùng lập danh sách cô 
đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022: Ngày 30/03/2022.

Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2022: dự kiến vào ngày 26/04/2022.

100%

2
02/BB-
HĐQT

07/03/2022

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
Người đại diện phần vốn của HABECO tại các 
doanh nghiêp khác năm 2021 theo quy chế Quản

100%
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TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
đinh

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

lý Người đại diện

3
03/NQ-
HĐQT

07/03/2022

- Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo kế 
quả SXKD năm 2021 và sơ kết 02 tháng đầu nărr 
2022 của Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Bar 
Giám đốc triển khai xây dựng kế hoạch, chương 
trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2022 theo sự chỉ đạo của HĐQT Tổng 
công ty tại Văn bản số 13 8/HABECO-HĐQT ngày 
01/3/2022.

- Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 
7 ì/TTr-HANABECO ngay 21/02/2022 của Giám 
đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt quỹ tiền 
lương thực hiện năm 2021.

100%

4
04/NQ-
HĐQT

26/04/2022

1. Thống nhất phê duyệt danh sách nhân sự 
quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai 
đoạn 2022-2027 (Danh sách kèm theo).

Giao cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng 
sán bộ thuộc diện quy hoạch và thực hiện việc rà 
ỉoát, bổ sung quy hoạch hàng năm theo quy định.

2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 
149/TTr-HANABECO ngày 26/04/2022 của 
Giám đốc công ty về việc phê duyệt chỉ tiêu tiền 
lương kế hoạch năm 2022.

3. Thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ 
tức năm 2021 cho cổ đông của Công ty cổ phần 
'3ia Hà Nội- Nam Định như sau:

- Tổng số tiền chi trả: 1.200.000.000 đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 6%/cổ phiếu (01 cổ
phiếu nhận 600 đồng)

100%
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TT j Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

- Hình thức trả cổ tức: Bằng tiền.

- Ngày đăng ký cuối: Ngày 25/05/2022

- Thời gian chi trả: 15/06/2022

5
05/NQ-
HĐQT

05/05/2022
Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc 

Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với 
ông Đặng Quang Thắng.

100%

6
06/NQ-
HĐQT

10/06/2022

1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo 
sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu 
năm 2022, ước thực hiện 6 tháng và kế hoạch 6 
tháng cuối năm của Giám đốc Công ty.

HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc 
chỉ đạo tăng cường công tác quản lý điều hành 
SXKD trong các tháng tiếp theo để phấn đấu hoàn 
thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 
năm 2022.

2. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình 
số 195/TTr-HANABECO ngày 9/6/2022 của 
Giám đốc công ty về việc đề xuất thực hiện đầu 
tư mua sắm máy co màng lốc chai Pet theo kế 
hoạch đầu tư năm 2022

100%

7
07/NQ-
HĐQT

21/06/2022
Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám 

đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối 
với ông Vũ Thế Tường kể từ ngày 01/07/2022.

100%

8
08/NQ-
HĐQT

8/9/2022

1. Thống nhất thông qua Báo cáo số 
311/BC-/2022 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của 
Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh 8 tháng 
đầu năm và kế hoạch 4 tháng cuối năm 2022. 
Giao cho Ban Giám đốc Công ty tăng cường 
công tác quản lý điều hành, chỉ đạo các bộ 
phận/phòng/ban theo sát kế hoạch công việc, 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2022 thông qua

2. Đồng ý về mặt chủ trương về việc kế
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TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
đinh

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

hoạch sửa chữa, cải tạo mái nhà Phân xưởng 
Bánh mỳ theo đề xuất của Giám đốc CTCP Bia 
Hà Nội - Nam Định tại Tờ trình số: 312/TTR- 
HANABECO ngày 06 tháng 9 năm 2022. Giao 
Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét đánh 
giá hiệu quả để triển khai thực hiện theo đúng 
quy định của pháp luật, quy chế, quy định của 
Công ty đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9
09/NQ-
HĐQT

9/12/2022

1. Thống nhất thông qua nội dung Bảo cáo 
sơ kết 11 tháng đầu năm ước kết quả SXKD 12 
tháng năm 2022 của Ban Giám đốc. HĐQT giao 
nhiệm vụ cho Ban Giám đốc chỉ đạo tăng cường 
cồng tác quản lý điều hành SXKD trong tháng 
12/2022 để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 
các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đã được 
ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

2. Thống nhất Người đại diện vốn của tổng 
công ty tại Công ty báo cáo xin ý kiến chỉ đạo 
của HĐQT Tổng công ty c ổ  phần Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội về việc sửa đổi Quy chế 
tiền lương của Giám đốc công ty tại Tờ trình số 
414/TTR-HANABECO ngày 8/12/2022.

3. Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty 
tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện Bộ kế hoạch 
SXKD tạm thời năm 2023 để Bộ phận đại diện 
vốn của Tổng công ty tại Công ty báo cáo xin ý 
kiến chỉ đạo của Tổng công ty

10
10/NQ-
HĐQT

29/12/2022

1. Thống nhất với đề xuất của Giám đốc tại 
Tờ trình số 43 5/TTr-HANABECO ngày 
28/12/2022 về việc đề xuất chấp thuận Hợp đồng 
chuyển giao Công nghệ và chuyển giao Quyền sủ 
dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội”.

2. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng 
chuyển giao Công nghệ và chuyển giao Quyền sủ
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TT Số Nghị 
quyếư 
Quyết 
đinh

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” giữa Công ty 
Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Tổng Công 
ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. 
Giao Giám đốc ký kết, điều chỉnh nội dung Hợp 
đồng (nếu có) cho phù họp với quy định pháp 
luật, quy chế và tình hình sản xuất kinh doanh 
của Công ty.

III. Ban kiểm soát(Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát ("BKS"):

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên BKS

Trình độ chuyên 
môn

1 Nguyễn Thị Thanh „
Trưởng Ban 

kỉểm soát
03/6/2020 Trung cấp kế toán

2 Lê Thị Phương Lan
Kiểm soát 

viên
03/6/2020 Cử nhân kế toán

3 Nguyễn Thanh Bình
Kiêm soát 

viên 27/4/2021 Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT Thành viên BKS
Số buổi họp 

tham dư
Tỷ lệ tham 

dự họp
Tỷ lệ biểu 

quyết
Lý do không tham 

dự họp

1 Nguyễn Thị Thanh 2/2 100% 100%

2 Lê Thị Phương Lan 2/2 100% 100%

3 Nguyễn Thanh Bình 2/2 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối VÓI HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông:

Ban Kiểm soát đã cử nhân sự tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông, các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của Ban Giám đốc điều hành (nếu 
Ban Giám đốc mời).

Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản 
lý khác về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông; Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và đánh giá



tính hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban Điều hành. 
Kiêm tra độ tin cậy của sô liệu báo cáo tài chính, khả năng thanh toán của các 
khoản nợ phải thu, phải trả.

- Đối với cổ đông: Trong năm 2022, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu 
nại của cổ đông/nhóm cổ đông đối với Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS, HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi 
trong công việc, phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, chủ động 
phôi họp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành 
viên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế, 
theo kế hoạch hành động chung và vì lợi ích của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có):

Thâm định tính đây đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tình hình kinh doanh, 
Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo tài 
chính năm 2022 của Công ty; Xem xét các tài liệu liên quan đến công tác quản lý, 
điều hành hoạt động của công ty.

IV. Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm thành 

viên Ban điều hành

1 Đặng Quang Thắng 25/5/1965
Kỹ sư hóa thực 

phẩm
06/05/2022

2 Vũ Thế Tường 13/12/1967 Cử nhân QTKD 01/7/2022

V. Kế toán trưửng Công ty

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh

Trình độ 
chuyên môn 
nghiệp vụ

Ngày bổ nhiệm/ 
miễn nhiệm

Trần Thị Diệp 12/6/1982
Cử nhân kế 

toán
05/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty và các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022)
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và giao dịch của người có liên quan của công ty vói chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 kèm theo Báo cáo.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viêh Ban Kiểm 
soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 
thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 
năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và 
người quản lý khác: Không có

V III. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của ngưòi nội bộ 
(Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02 kèm 
theo Báo cáo.

2. Giao dịch của người nội bộ vá người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 
Không có

IX . Các vấn đ ề cần lưu ý:

1. Nhân sự:

- Ngày 05/05/2022 HĐQT Công ty đã họp và bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ 
Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Đặng Quang 
Thắng kể từ ngày 6/5/2022.

- Ngày 17/06/2022 HĐQT Công ty đã họp và bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó 
Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội -Nam Định đối với ông Vũ Thế Tường 
kể từ ngày 01/7/2022.

2. Chi trả cổ tức: Từ ngày 15/6/2022 Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm
2021 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%.
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Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Lưu:Văn thư.



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI B ộ  VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị năm 2022)

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

ỉiên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hộ 
liên quan vỏ'i 

công ty/ 
Ngưòi nội hộ

A NGƯỜI NÔI BÔ • •

át

AI Hội đồng quản trị

1 Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch 
HĐQT

03/06/2020

2 Trần Minh Tuấn Thành viên 
HĐQT 03/06/2020

3 Đặng Quang Thăng
Thành viên 

HĐQT 03/06/2020

4 Vũ Thế Tường
Thành viên 

HĐQT 03/06/2020

5 Đặng Thị Thúy Thành viên 
HĐQT 03/06/2020



STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chửc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Á

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty/ 
Người nội bộ

A2 Người đại diện theo pháp luật

1 Đặng Quang Thăng
Giám đốc t

06/05/2022

A3
r r

Giám đôc và Phó giám đôc

1 Đặng Quang Thăng
Giám đốc

06/05/2022

2 Vũ Thế Tường Phó Giám đốc
01/7/2022

A4

1 Nguyễn Thị Thanh Trưởng BKS 03/6/2020

2 Lê Thị Phương Lan
Kiểm soát 

viên
03/6/2020

3 Nguyễn Thanh Bình
Kiểm soát 

viên
27/04/2021
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Ầ

Thời điểm bắt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Ngưòi nội bộ

A5

1 Trần Thi Diệp
Kế toán 
trưởng 05/04/2021

B
*

1 Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch 
HĐQT 03/6/2020

1.1 Trần Tiến Cảnh 03/6/2020 Chồng

1.2 Trần Mỹ Anh 03/6/2020 Con đỏ

1.3 Trần Vỹ Anh 03/6/2020 Con dỏ

1.4 Nguyễn Thị Huệ 03/6/2020 Mọ dẻ 

Bố chồng1.5 Trần Văn Quýt

1

03/6/2020
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, noi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Người nội bộ

1.6 Trịnh Thị Mật 03/6/2020 Mẹ chồng

1.7 Nguyễn Cao Minh ị 03/6/2020 Em ruột

1.8 Nguyễn Cao Thắng 03/6/2020 Em ruột

1.9 Nguyễn Thị Xuân Vinh 03/6/2020 Em dâu

1.10 Hoàng Ái Bun 03/6/2020 Em dâu

1.11 Công ty CP Đầu tư PTCN 
Bia rượu NGK Hà Nội

Thành viên 
HĐQT

0102104745 
Cấp ngày 

11/12/2006 
Sở KH & ĐT 

Hưng Yên

Đường 206, 
Khu CN Phố 

Nối A, xã 
Trưng Trắc, 
huyện Văn 
Lâm, Hưng 

Yên

03/6/2020 Tổ chức có 
liên quan

2 Trần Minh Tuấn Thành viên 
HĐQT 03/06/2020
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STT n n  A i Ằ 1 r  ! r 1 Aỉ ên tô chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Nguòi nội bộ

2.1 Phạm Thị Liên Ngọc 03/06/2020 Vợ

2.2 Trần Hữu Ngọc Quang 03/06/2020 Con dỏ

2.3 Trần Hữu Quang Huy
*

03/06/2020 Con đẻ

2.4 Trần Hữu Đảng 03/06/2020 Bố đẻ

2.5 Phạm Thị Chiến 03/06/2020 Mọ đỏ

2.6 Vũ Thị Kim Liên 03/06/2020 Mọ vự

2.7 Trần Thị Mai Hương 03/06/2020 Chị ruột

2.8 Trần Minh Thành 03/06/2020 Em ruột

2.9 Nguyễn Công Minh

1

03/06/2020 Anh rổ
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STT Tên tô chửc/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH* 
ngày cấp, noi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty/ 
Người nội bộ

2.10 Đỗ Thị Thúy Chung 03/06/2020 Em dâu

2.11 Tổng công ty CP Bia Rượu 
Nước giải khát Hà Nội

Phụ trách Văn 
phòng HĐQT, 

Kiểm soát 
viên, Thư ký 
HABECO, 
Người phụ 

trách quản trị 
HABECO

0101376672 
Cấp ngày 
26/5/2016 

Sở KH&ĐT Hà 
Nội

183 Hoàng Hoa 
Thám, phường 
Ngọc Hà, Q. Ba 

Đình TP Hà 
Nội

03/06/2020 Công ty mẹ

2.12 Công ty TNHH MTV 
Thương mại HABECO

Kiểm soát 
viên

0104068531 
Cấp ngày 

21/07/2009 
Sở KH&ĐT Hà 

Nôi

183 Hoàng Hoa 
Thám, phường 

Ngọc Hà, Q. Ba 
Đình TP Hà 

Nôi

03/06/2020 Tổ chức có 
liên quan

2.13 Công ty CP Bao Bì Bia 
Rượu Nước giải khát

Kiểm soát 
viên

0200159453 
Cấp ngày 

16/05/2005 
Sở KH&ĐT 
Hải Phòng

Số 38, Ngô 
Quyền, Máy 
Chai, Ngô 

Quyền, Hải 
Phòng

03/06/2020
1 21/4/2022 Miễn

nhiệm
Tô chức có 
liên quan
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chửc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

J

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
NgmYi nội bộ

2.14
Công ty CP Bia Rượu 
Nước giải khát Hà Nội 
Quảng Ninh

Kiểm soát 
viên

5700569263 
Cấp ngày 
2/12/2005 

Sở KH&ĐT 
Quảng Ninh

Lô 20, Khu 
công nghiệp 
Cái Lân, Bãi 
Cháy, TP Hạ 
Long, Quảng 

'Ninh

03/06/2020 13/4/2022
Miễn
nhiệm

Tổ chức có 
liên quan

2.15
Công ty CP Thương mại 
Bia Hà Nội

Thành viên 
HĐQT

0102111943 do 
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.Hà 
Nội cấp ngày 

8/12/2006

Số 183 phố 
Hoàng Hoa 

Thám, Phường 
Ngọc Hà, Quận 

Ba Đình, TP. 
Hà Nội

26/4/2022 Bổ nhiệm
Tổ chức có 
liên quan

3 Đặng Quang Thắng
Thành viên 

HĐQT 
Giám đốc

06/05/2022

3.1 Đặng Thị Khoanh 06/05/2022 Mẹ đỏ

3.2 Đặng Đình Diễm 06/05/2022 Bố vợ

3.3 Lê Thị Huân 06/05/2022 Mẹ vợ
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STT rp A 1 Ấ 1  ̂ ! r I ATên tô chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Ẩ

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Người nội bộ

3.4 Đặng Thị Bích Thược 06/05/2022 Vợ

3.5 Đặng Quang Quyết > 06/05/2022 Con đẻ

3.6 Đỗ Phương Nhung 06/05/2022 Con dâu

3.7 Đặng Quang Vinh 06/05/2022 Con đẻ

3.8 Đặng Thị Loan 06/05/2022 Chị gái

3.9 Đặng Thị Nga 06/05/2022 Chị gái

3.10 Đặng Quang Tuấn 06/05/2022 Em ruột

3.11 Phạm Thị Hoa 06/05/2022 Em dâu

3.12 Đặng Quang Hà

1

06/05/2022 Em ruột
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH*, 
ngày cấp, noi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm bắt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Người nội bộ

3.13 Đinh Thị Hường 06/05/2022 Em dâu

4 Vũ Thế Tường
Thành viên 

HĐQT 
Phó giám đốc

01/7/2022

4.1 Nguyễn Thị Kim Nguyên 01/7/2022 Vợ

4.2 Vũ Tất Thắng 01/7/2022 Con đẻ

4.3 Vũ Trọng Đức 01/7/2022 Con đẻ

4.4 Dương Thị Kim Liên 01/7/2022 Mẹ đẻ

4.5 Nguyễn Thị Hằng 01/7/2022 Mẹ vợ

4.6 Đỗ Thị Năm 01/7/2022 Em dâu

4.7 Vũ Công thảnh
1

01/7/2022 Em ruột
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoăn giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
Liên quan với 

công ty/ 
Người nội bộ

5 Đặng Thị Thúy
Thành viên 

HĐQT
03/6/2020

5.1 Nguyễn Thanh Tiến 03/6/2020 Chồng

5.2 Nguyễn Thúy An 03/6/2020 Con đẻ

5.3 Nguyễn Tài Phát 03/6/2020 Con đẻ

5.4 Nguyễn Minh Anh 03/6/2020 Con đẻ

5.5 Đặng Đình Nhật 03/6/2020 Bố đẻ

5.6 Đặng Thị Bé 03/6/2020 Mẹ đẻ

5.7 Nguyễn Tài Hiệu 03/6/2020
1

Bổ chồng

5.8 Bùi Thị Hòa 03/6/2020 Mẹ chồng
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chửng 

khoán (nếu có)

Chửc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

SỐ Giấy NSH*, 
ngày cấp, noi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Á

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là người 
có Liên 
quan

Lý do Mổi quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Ngu'0'i nội bộ

5.9 Đặng Đình Chiến 03/6/2020 Anh ruột

5.10 Đặng Thị Mỹ > 03/6/2020 Chị dâu

5.11 Đặng Quang Hưng
*

03/6/2020 Anh ruột

5.12 Đặng Thị Mai 03/6/2020 Chị dâu

6 Nguyễn Thị Thanh Trưởng BKS 03/6/2020

6.1 Nguyễn Trung Thông 03/6/2020 Chồng

6.2 Đỗ Thị Thiệp 03/6/2020 Mẹ đẻ

6.3 Nguyễn Anh Quang 03/6/2020 Con đẻ

6.4 Vũ Thị Thúy 03/6/2020 Con dâu
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chửng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

À

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Người nội bộ

6.5 Nguyễn Thanh Thảo 03/6/2020 Con đẻ

6.6 Nguyễn Văn Việt 03/6/2020 Anh ruột

6.7 Lê Thị Toàn 03/6/2020 Chị dâu

6.8 Nguyễn Thị Lan 03/6/2020 Chị ruột

6.9 Chu Công Thành 03/6/2020 Anh rể

7 Lê Thị Phương Lan
Kiểm soát 

viên
03/6/2020

7.1 Nghiêm Lê Mỹ Hạnh 03/6/2020 Con ruột

7.2 Nguyễn Lê Tú Anh 03/6/2020 Con ruột

7.3 Lê Quốc Trung

ỉ

03/6/2020 Bố đẻ
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, noi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

À

Thòi điểm bắt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
NíỊinYi nội l»ộ

7.4 Phan Thị Quyết 03/6/2020 Mẹ đẻ

7.5 Lê Phương Thủy * 03/6/2020 Chị ruột

7.6 Nguyễn Minh Hà
*

03/6/2020 Anh rể

7.7

Lê Quốc Anh

03/6/2020 Em ruột

7.8
Công ty Cổ phần Bia Hà 
Nội-Thái Bình

Kiểm soát 
viên

1000317707 
Cấp ngày 

29/07/2005 Sở 
KH&ĐT Thái 

Bình

Lô CN1, KCN 
TBS-Sông Trà, 

Tân Bình, 
TP.Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình

03/6/2020
Tổ chức có 
liên quan

8 Nguyễn Thanh Bình Kiểm soát 
viên 27/4/2021

8.1 Nguyễn Viết Mận ^7/4/2021 Bố đẻ
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chửng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, noi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Ẳ

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan vói 

công ty/ 
Người nội bộ

8.2 Nguyễn Thị Hường 27/4/2021 Mẹ đẻ

8.3 Nguvễn Hồng Quân 27/4/2021 Ạnh ruột

8.4 Võ Thị Thùy 27/4/2021 Chị dâu

8.5
Công ty Cổ phần Bia Hà 
Nội - Thái Bình

Kiểm soát 
viên

1000317707 
Cấp ngày 

29/07/2005 Sở 
KH&ĐT Thái 

Bình

Lô CN1, KCN 
TBS-Sông Trà, 

Tân Bình, 
TP.Thái Bình, 
tỉnh Thái Rình

27/4/2021 Tổ chức có 
liên quan

8.6
Công ty Cổ phần Bia Hà 
Nội -  Hải Dương

Kiểm soát 
viên

0800283766 
cấp ngày 

17/09/2018 Sở 
KH&ĐT Hải 

Dương

Phố Quán 
Thánh, Phường 
Bình Hàn, TP. 

Hải Dương

25/4/2022 Bổ nhiệm
Tổ chức có 
liên quan

8.7
Công ty Cổ phần Bao bì 
Bia — Rượu -  Nước giải 
khát

Kiểm soát 
viên

0200159453 
cấp ngày 

18/08/2015 Sở 
KHĐT TP. Hải 

Phòng

Số 38 Ngô 
Quyền, phường 
Máy Chai, quận 

Ngô Quyền, 
TP. Hải Phòng

21/04/2022 Bổ nhiệm
To chức có 
liên quan
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STT m  ̂  aẢ 1 ! r 1 ATên tô chửc/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thòi điểm bắt 
đầu là ngưòi có 

liên quan

Thòi điểm 
không còn 
là ngưòi 
có liên 
quan

Lý do Mỗi quan hệ 
liên quan vỏ‘i 

công ty/ 
Người nội bộ

8.8
Công ty Cổ phần Bia -  
Rượu — Nước giải khát Hà 
Nội -  Quảng Ninh

Kiểm soát 
viên

5700569263 
cấp ngày 

14/09/2021

Lô 20 KCN Cái 
Lân, p. Bãi 

Cháy, TP. Hạ 
Long, Quảng 

Ninh

13/04/2022 Bổ nhiệm
Tổ chức có 
liên quan

9 Trần Thị Diệp
Ke toán 

trưởng Công
tỷ

05/04/2021

9.1 Vũ Quang Trung 05/04/2021 Chồng

9.2 Trần Văn Trữ 05/04/2021 Bố đẻ

9.3 Cao Thị Lụa 05/04/2021 Mẹ đẻ

9.4 Vũ Thị Hoa 05/04/2021 Mẹ chồng

9.5 Vũ Gia Phúc 05/04/2021
í

Con đẻ

9.6 Vũ Việt Anh 05/04/2021 Con đẻ
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STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp

Địa ch! trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

i

Thòi điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty/ 
Người nội bộ

9.7 Trần Thị Mai 05/04/2021 Chị ruột

9.8 Nguyễn Văn Hương 05/04/2021 Anh rể

9.9 Trần Hữu Trang 05/04/2021 Em ruột

9.10 Nguyễn Thị Hồng Duyên 05/04/2021 Em dâu

c CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TRÊN 10% CÔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

1
Tổng công ty cổ phần Bia 
-  Rượu -  Nước giải khát 
Hà Nội

Giấy chứng 
nhận đăng ký 
doanh nghiệp 
đăng ký thay 
đổi lần 6 số 
0101376672 

ngày 07 tháng 9 
năm 2020 Sở 
Ke hoạch và 

Đầu tư TP. Hà 
Nội

Số 183, phổ 
Hoàng Hoa 

Thám, phường 
Ngọc Hà, quận 
Ba Đình, TP.Hà 

Nội

18/4/2007

ỉ

Cổ đông sở 
hữu 51% cổ 

phiếu có 
quyền biểu 

quyết
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PHỤ LỤC SỐ 2 
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI B ộ  VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI B ộ

STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày câp, 
noi cấp

Địa chỉ liên hệ
...... ,

Sô cô 
phicu sỏ’ 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ
sở

hữu
CP
cuối
M

Ghi
chú

1 Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch 
HĐQT 0 0

1.1 Trần Tiến Cảnh * 0 0 Chồng

1.2 Trần Mỹ Anh 0 0 ^  Ă /Con

1.3 Trần Vỹ Anh 0 0 Con ‘đẻỊ
Ỵ  \

1.4 Nguyễn Thị Huệ 0 0 M ẹ

1.5 Trần Văn Quýt 0 0 Bô
chồng

1.6 Trịnh Thị Mật 0 0 Mẹ
chồng

1.7 Nguyễn Cao Minh 0 0 Em
ruôt

1.8 Nguyễn Cao Thắng 0 0 Em
ruôt

1.9 Nguyễn Thị Xuân Vinh
1
» 0 0 Em dâu
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
noi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi
chú

1.10 Hoàng Ái Bun
1

0 0 Em dâu

1.11
Công ty CP Đầu tư 
PTCN Bia rượu NGK 
Hà Nội

0102104745 
Cấp ngày 11/12/2006 

SỞKH& ĐT Hưng Yên

Đường 206, Khu 
CN Pho Nối A, xã 
Trưng Trắc, huvện 
Văn Lâm, Hưng 

Yên

0 0

Tổ 
chức có 

liên 
quan

2 Đặng Quang Thắng
Thành viên 

HĐQT 
Giám đốc

12.990 0,649

2.1 Đặng Thị Khoanh 0 0 Mẹ đẻ

2.2 Đặng Đình Diễm 0 0 Bố vợ

2.3 Lê Thị Huân 0 0 Mẹ vợ

2.4 Đặng Thị Bích Thược 20.000 01 Vợ

2.5 Đặng Quang Quyết 0 0 Con đỏ

2.6 Đỗ Phương Nhung 0 0 Con
dâu

2.7 Đặng Quang Vinh 1 0 0 Con dỏ

2.8 Đặng Thị Loan Chị
ruộl
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày câp, 
nơi cấp

Địa chỉ liên hệ C,Ẩ XSở co 
phicu sỏ- 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sử 

hữu
CP
cuối
kỳ

Ghi
chú

2.9 Đặng Thị Nga ' Chị
ruột

2.10 Đặng Quang Tuấn 0 0 Em
ruột

2.11 Phạm Thị Hoa 0 0 Em dâu

2.12 Đặng Quang Hà - 0 0 Em
ruột ;! i

2.13 Đinh Thị Hường 0 0 Em dâu iti

3 Vũ Thế Tường
Thành viên 

HĐQT 
Phó GĐ

4.150 0,207

.) r
\  H
,\M

3.1 Nguyên Thị Kim 
Nguyên 0 0 Vợ ^

3.2 Vũ Tất Thắng 0 0 Con đẻ

3.3 Vũ Trọng Đức 0 0 Con đẻ

3.4 Dương Thị Kim Liên 0 0 Mẹ đẻ

3.5 Nguyễn Thị Hằng 0 0 Mẹ vợ

3.6 Đỗ Thị Năm 1 0 0 Em dâu

3.7 Vũ Công thành 0 0 Em
ruột
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chửng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
noi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sử 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi
chú

4 Trần Minh Tuấn Thành viên 
HĐQT

'
0 0

4.1 Phạm Thị Liên Ngọc 0 0 Vợ

4.2 Trần Hữu Ngọc Quang 0 0 Con đẻ

4.3 Trần Hữu Quang Huy >■ 0 0 Con đẻ

4.4 Trần Hữu Đảng 0 0 Bổ đẻ -

4.5 Phạm Thị Chiến 0 0 Mẹ đỏ
4.6 Vũ Thị Kim Liên 0 0 Mẹ vợ

4.7 Trần Thị Mai Hương 0 0 Chị
ruôt

4.8 Trần Minh Thành 0 0 Em
ruôt

4.9 Nguyễn Công Minh 0 0 Anh rể

4.10 Đỗ Thị Thúy Chung 0 0 Em dâu

4.11 Tổng công ty CP Bia 
rượu NGK Hà Nội

Phụ trách Văn 
phòng HĐQT, 

Kiểm soát viên, 
Thư ký 

HABECO, 
Người phụ trách

0101376672 
Cấp ngày 26/5/2016 
SỞKH&ĐT Hà Nội

183 Hoàng Hoa 
Thám,phường 

Ngọc Hà, Q. Ba 
Đình TP Hà Nội

1.020.000 51

Tổ 
chức có 

liên 
quan
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chửng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày câp, 
nơi cấp

Địa chỉ liên hệ C Ị Ấ  XSo co 
phỉcu sỏ' 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CPX.cuui
kỳ

Ghi
chú

quản trị 
HABECO

4.12 Công ty TNHH MTV 
TMHABECO Kiểm soát viên

0104068531 
Cấp ngày 21/07/2009 
Sơ KH&ĐT Hà Nội

183 Hoàng Hoa 
Thám,phường 

Ngọc Hà, Q. Ba 
Đình TP Ha Nôi

0 0

TỔ 
chức có 

liên 
quan

4.14 Công ty CP Bao Bì Bia 
rượu NGK

Kiếm so.át viên 
Đến ngày 
21/4/2022

0200159453 
Cấp ngày 16/05/2005 

Sở KH&ĐT Hải Phòng

Số 38, Ngô Quyền, 
Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
0 0

Tổ 
chức có • 

liên 
quan

4.15
Công ty CP Bia rượu 
NGK Hà Nội Quảng 
Ninh

Kiểm soát viên 
Đen ngày 
13/4/2022

5700569263 
Cấp ngày 2/12/2005 

Sở KH&ĐT Quảng Ninh

Lô 20, Khu công 
nghiệp Cái Lân, 
Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh

0 0

Tổ ■- 
chức có 

liên 
quan

4.16 Công ty CP Thương 
mại Bia Hà Nội

Thành viên 
HĐQT 

Từ ngày 
26/4/2022

0102111943 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 

8/12/2006 ■

Số 183 phố Hoàng 
Hoa Thám, 

Phường Ngọc Hà, 
Quận Ba Đình, TP. 

Hà Nôi

0 0

Tô 
chức có 

liên 
quan

5 Đặng Thị Thúy Thành viên 
HĐQT 3.000 0,15
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chửng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối

m

Ghi
chú

5.1 Nguyễn Thanh Tiến 0 0 Chông
5.2 Nguyên Thúy An Con đẻ
5.3 Nguvên Tài Phát Con đẻ
5.4 Nguyễn Minh Anh Con đẻ
5.5 Đặng Đình Nhật 0 0 Bô đẻ
5.6 Đăng Thị Bé * 0 0 Mẹ đẻ

5.7 Nguyễn Tài Hiệu 0 0 Bô
chồng

5.8 Bùi Thị Hòa 0 0 Mẹ
chồng

5.9 Đặng Đình Chiến 0 0 Anh
ruột

5.10 Đặng Thị Mỹ Chị dâu

5.11 Đặng Quang Hưng 0 0 Anh
ruột

5.12 Đăng Thị Mai Chị dâu
6 Nguyên Thị Thanh Trưởng BKS 3.130 0,156

6.1 Nguyễn Trung Thông 0 0 Chông

6.2 Đỗ Thị Thiệp 0 0 Mẹ đẻ

6.3 Nguyễn Anh Quang
1

0 0 Con đẻ

6.4 Vũ Thi Thúy 0 0 Con
dâu
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
noi cấp

Địa chỉ liên hệ e Ấ XSÔ co 
phiếu sỏ‘ 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi
chú

6.5 Nguyên Thanh Thảo - 0 0 Con đẻ

6.6 Nguyễn Văn Việt 0 0 Anh
ruột

6.7 Lê Thị Toàn Chị dâu

6.8 Nguyễn Thị Lan * 0 0 Chị
ruột >

6.9 Chu Công Thành Anh rể N

7 Lê Thị Phương Lan Thành viên 
BKS 0 0

■)

7.1 Nghiêm Lê Mỹ Hạnh 0 0 Con đẻ :
7.2 Nguyễn Lê Tú Anh Con đẻ
7.3 Lê Quôc Trung 0 0 Bô đẻ

7.4 Phạm Thị Quyết 0 0 Mẹ đẻ

7.5 Lê Phương Thủy 0 0 Chị
ruôt

7.6 Nguyễn Minh Hà 0 0 Anh rể

7.7

Lê Quôc Anh
1

0 0 Em
ruột
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
noi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sử 

hữu 
CP 
cuối
kỳ

Ghi
chú

7.8 Công ty Cổ phần Bia 
Hà Nội - Thái Bình

Kiểm soát viên

1000317707 Cấp ngày 29/07/2005 
Sở KH&ĐT Thái Bình

Lô CN1, KCN 
TBS-Sông Trà, 

Tân Bình, TP.Thái 
Bình, tỉnh Thái 

Bình

0 0

Tổ 
chức có 

liên 
quan

8 Nguyễn Thanh Bình
Thành viên 

BKStừ 
27/4/2021

183874396 
Cấp ngày 20/9/2016 

Tại Công an Hà Tĩnh

38B, ngõ 77, Xuân 
la, Tây Hồ, Hà 

Nôi
_ -. -.....- ____ .___e------------------------------------

0 0

8.1 Nguvễn Viết Mân 0 0 Bô đỏ
8.2 Nguyên Thi Hường 0 0 Mẹ đẻ

8.3 Nguyễn Hồng Quân 0 0 Anh
ruột

8.4 Võ Thi Thùy 0 0 Chi dâu

8.5
Công ty Cổ phần Bia 
Hà Nội - Thái Bình

Kiểm soát viên

1000317707 Cấp ngày 29/07/2005 
Sở KH&ĐT Thái Bình

Lô CN1, KCN 
TBS-Sông Trà, 

Tân Bình, TP.Thái 
Bình, tỉnh Thái 

Bình

0 0

Tổ 
chức có 

liên 
quan

8.6 Công ty Cổ phần Bia 
Hà Nội -  Hải Dương

Kiểm soát viên 
Kể từ ngày 
25/4/2022

0800283766 cấp ngày 17/09/2018 
Sở KH&ĐT Hải Dương

Phố Quán Thánh, 
Phường Bình Hàn, 

TP. Hải Dương
0 0

Tô 
chức có 

liên 
quan

8.7
Công ty Cổ phần Bao bì 
Bia -  Rượu -  Nước giải 
khát

Kiểm soát viên 
Kể từ ngày 
21/4/2022

0200159453 cấp ngày 18/08)2015 
Sở KHĐT TP. Hải Phòng

Sô 38 Ngô Quyên, 
phường Máy Chai, 
quận Ngô Quyền, 

TP. Hải Phòng

0 0

Tô 
chức có 

liên 
quan
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày cấp, 
nơi cấp

Á

Địa chỉ liên hệ XSô co 
phiếu sỏ’ 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở 

hữu 
CP

A.cuoi
kỳ

Ghi
chú

8.8
Công ty Cổ phần Bia -  
Rượu -  Nước giải khát 
Hà Nội -  Quảng Ninh

Kiểm soát viên 
Kê từ ngày 
13/4/2022

5700569263 cấp ngày 14/09/2021 
Sở KHĐT Quảng Ninh

Lô 20 KCN Cái 
Lân, p. Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh

0 0

7

TÔ 
chức có 

liên 
quan

9 r f T  À  n p i  •  r y » ATrân Thị Diệp Kê toán trưởng 
Công ty 5.560 0.278

9.1 Vũ Quang Trung 0 0 Chông
9.2 Trân Văn Trữ 0 0 Bô đẻ
9.3 Cao Thị Lụa 0 0 Nflẹ đẻ
9.4 Vũ Thị Hoa 0 0

cljpng
9.5 Vũ Gia Phúc 0 0 G jẮ n  đẻ

9.6 Vũ Việt Anh 0 0 Con đẻ

9.7 Trần Thị Mai 0 0 Chị
ruôt

9.8 Nguyễn Văn Hương 0 0 Anh rể

9.9 Trần Hữu Trang 0 0 Em
ruôt

9.10 Nguyễn Thị Hồng 
Duyên 1

0 0 Em dâu

10
Tông Công ty Cô phân
Bia - Rượu - Nước giải
khát Hà Nôi 

•

Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp đăng ký thay đổi

Số 183, phố 
Hoàng Hoa

1.020.000 51 Công 
ty mẹ
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STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày câp, 
nơi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sử 

hữu
CP

Ấ .cuôi
kv

(>hi
chú

lần 6 số 0101376672 ngày 07 
tháng 9 năm 2020 Sở Ke hoạch 

và Đầu tư TP. Hà Nôi

Thám, phường 
Ngọc Hà, quận Ba 
Đình, TP.Íỉẫ Nội
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